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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 
1. Tên thuốc: POVIDONE 10% 
2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 
“Thuốc đùng ngoài” 
“Không được uống” -sÒ ĐÀN 
“Đẻ xa tầm tay trẻ em” ƒ„/ “ÔNG TY 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” | sj sp PHẨN 

3. Thành phần công thức thuốc: \*\ 20? PHẨM 
Thành phần được chất: Povidon iod. 10% (kl⁄tt) `e Ni HÀ TÂY, 
Thành phần tá được: Acid citrie anhydrous, natri hydroxyd, glycerin, dinatrìuydtoph64D 
nước tinh khiết. 

4. Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài. 
Mô tả: Chất lỏng màu nâu thẫm. 
5. Chỉ định: 

Sát trùng đa, niêm mạc trước khi phẫu thuật, tiêm hay truyền. Khử khuẩn và sát khuẩn các 

vết bỏng, vết thương trầy xước nhiễm trùng và có nguy cơ nhiễm trùng ở da, niêm mạc. 
6. Cách dùng, liều dùng: 
Bôi dung dịch nguyên chất lên vùng da để khử khuẩn. 
Bôi thuốc lên vùng da bị tổn thương, một đến vài lần trong ngày để tránh nhiễm khuẩn. Nếu 
cần có thể băng vết thương lại. 
Nếu không có cải thiện về triệu chứng sau vài ngày (2-5 ngày) bôi thuốc đều, phải hỏi ý 

kiến bác sỹ. 

1, Chống chỉ định: 
- Tiền sử quá mẫn với iod hoặc povidon hay bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 
- Không dùng để khử trùng các thiết bị y tế và đụng cụ phẫu thuật. 
- Trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi. 

- Điều trị kéo đài trong tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ. Phụ nữ đang cho con bú 
trong trường hợp điều trị kéo dài. 
8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 
- Do sự hấp thu qua da của iod, việc sử dụng tại chỗ có thể gây hấp thu toàn thân khi sử 
dụng kéo dài, bôi trên diện rộng da, bôi trên vùng da bị tốn thương (đặc biệt vùng da bị 

bỏng), vùng da non hoặc trẻ sơ sinh. 
- Cần chú ý đặc biệt khi sử dụng trên vùng da bị tốn thương ở bệnh nhân suy thận, đặc biệt 

là ở bệnh nhân bỏng. 

: Chống chỉ định ở trẻ sơ sinh, việc sử dụng ở trẻ dưới 30 tháng tuổi nếu chứng minh là cần 

thiết, thì chỉ sử dụng liêu tối thiểu cho trẻ sơ sinh trong thời gian ngắn và sau đó rửa bằng 

nước vô trùng. 

- Sử dụng thận trọng trong bất kỳ điều kiện nào vì có thể dẫn đến sự hấp thu toàn thân và 

đặc biệt là ở trẻ em dưới 30 tháng. 

- Chỉ dùng tại chỗ. Dùng đài ngày với dung dịch khác có thể gây kín hoặc hiểm khi 
gặp các phản ứng da nghiêm trọng. Trong trường hợp gặp kích ứng da hoặc viêm da tiếp 

xúc hoặc mẫn cảm thì ngừng sử dụng thuốc. | 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

* Thời kỳ mang thai: 
Trong các thử nghiệm lâm sảng, hiện chưa có đầy đủ dữ liệu để đánh giá nguy cơ đị tật có 
thể xảy ra của povidon iod khi dùng trong ba tháng đầu của thai kỳ. 

lod tự do đi qua nhau thai. Rối loạn chức năng tuyến giáp đã được báo cáo ở thai nhi khi 
các bà mẹ sử dụng thuốc. Povidon iod không nên sử dụng thường xuyên trong khi mang thai 

trừ khi không có phương pháp điều trị thay thế nào có sẵn.
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* Thời kỳ cho con bú: lod đi vào sữa với nồng độ cao hơn huyết tương của mẹ. Vì nguy cơ 
suy giáp ở trẻ sơ sinh, chống chỉ định ở phụ nữ đang cho con bú trong Brường hp điệu trị 
kéo dài. Ko ° HN ẤN: mẻ 
10. Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: k GÔNG TY s 
Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.  /=' 0ổ PHẨN 
11. Tương tác, tương ky của thuốc: Ọ UỤG PHẨM 
* Tương tác của thuôc: “HÀ TÂY 
- Sử dụng đồng thời với các chế phẩm điều trị vết thương chứa thành VÀ hộ ĐÀ 
làm giảm tác dụng của cả hai thuốc này (ức chế tương tác thuốc). Các sản ng thủy 
ngân, bạc, hydrogen peroxyd và taurolidin có thể tương tác với povidon iod, không nên dùng 
đồng thời với nhau. 

- Khi dùng đồng thời các sản phẩm povidon iod hoặc dùng ngay sau khi bôi octenidin chứa 
chất vô trùng ngay tại vị trí bôi hoặc gần vị trí bôi có thể dẫn đến sự mắt sắc tố da thoáng 
qua tại vùng bôi. 
- Sự hấp thu iod có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp. Trong khi dùng povidon 
iod, sự hấp thu iod của tuyến giáp có thể bị giảm; điều này có thể làm ảnh hưởng đến các 
thử nghiệm khác nhau (nhấp nháy đồ tuyến giáp, xác định PBI [giới hạn protein liên kết với 
iod], các chấn đoán phóng xạ iod) và có thể đưa ra kế hoạch điều trị tuyến giáp với iod (liệu 
pháp phóng xạ Iod). Sau khi kết thúc điều trị, nên tuân theo khoảng cách thích hợp trước khi 

thực hiện nhâp nháy đô mới. 

* Tương ky của thuốc: 
Không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

Povidon iod tương ky với các chất khử. 

Povidon iod bị bất hoạt hoặc trở nên không ổn định với sự có mặt của natri thiosulfat, nhiệt 

độ, ánh sáng hoặc pH kiềm. 
12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Các tác dụng không mong muốn được liệt kê theo hệ cơ quan và tần suất gặp được sắp xếp 

như sau: rất thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < 

ADR < 1/100), hiếm gặp (1/1000 < ADR < 1/10000); rất hiểm gặp (ADR < 1/10000); không 

rõ tần suất (không thể ước tính từ dữ liệu sẵn có). 

Rỗi loạn hệ miễn dịch: 
Hiếm gặp: Quá mẫn. 
Rất hiểm gặp: Phản ú ứng phản vệ. 

Rái loạn nội tiết: 
Rất hiếm gặp: Cường giáp. 
Rối loạn ch nyễn hóa và dinh dưỡng: 

Không rõ tần suất: Nhiễm acid chuyền hóa, tăng natri máu. 

Rối loạn da và mô dưới da: 
Hiếm gặp: Phản ứng da cục bộ. 
Rối loạn thận và tiẾt niệu: 

Không rõ tần suất: Suy thận. ; 

Povidon iod có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc dù thuốc ít kích ứng hơn idtựđ6. 

Việc sử dụng povidon iod lên các vết thương lớn hoặc bỏng nặng có thê | gây r ra những phản 

ứng có hại toàn thân như nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri máu và sưy giảm chức năng 

thận. 
13. Quá liều và cách xử trí: 

Quá liều: Độc tính cấp của iod biểu hiện bởi triệu chứng đau bụng, bí tiểu, xẹp tuần hoàn, 

phù thanh quản dẫn đến khó thở, phù phôi và chuyền hóa bất thường. 

k
4
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Xử trí quá liều: Trong trường hợp vô tình hoặc cố ý nuốt một lượng lớn povjdnnriod, cần 
điều trị triệu chứng và trị liệu hỗ trợ với lưu ý đặc biệt đến việc cân bằn “điện '8fát¿š 
năng thận và tuyến giáp. S SÔNG rẻ Í G, ⁄ & 

14. Đặc tính được lực học: Í=) tổ PHẦN 

Mã ATC: D08AG02. \*\_ DƯỚP PHẨM 
Nhóm dược {ý: Thuốc sát khuẩn. \€SN HÀ TÂY 

Cơ chế tác dụng: Povidon iod là một hỗn hợp trùng hợp của polyvinylp vàng : 61 

(povidon - ¡od), mà sau khi sử dụng sẽ tiếp tục giải phóng ra iod. Nguyên tố ioữ@y đấ đ được 

biết từ lâu là một chất sát trùng có hiệu quả cao như diệt nhanh vi khuẩn, virus, nắm và một 

số động vật nguyên sinh ử¡ virø. Hai cơ chế tác dụng bao gồm: iod tự do điệt vi trùng và 

trong khi đó iod gắn kết trong chất trùng hợp là nguôn dự trữ. Khi thuốc tiếp xúc với da và 

màng nhày, 1od mỗi lúc lại tách ra từ chất trùng hợp. lod tự do phản ứng với nhóm -SH hoặc 

-OH có thể oxy hóa được của các amino acid trong các enzym và cầu trúc protein của vi 

sinh vật, do đó mà bất hoạt và tiêu diệt các enzym và protein đó. Hầu hết các vi sinh vật 

đang trong quá trình sinh dưỡng đều bị tiêu diệt chỉ trong thời gian đưới một phút i viro 

với rất nhiều vi sinh vật bị tiêu diệt chỉ trong 1Š đến 30 giây. Trong quá trình này, iod bị 

mắt màu; theo đó có thê thấy mức độ tác dụng của thuốc qua độ đậm nhạt của màu nâu. 

Liều nhắc lại có thể được đề nghị khi mắt màu. Sự kháng thuốc chưa được thấy báo cáo. 

15. Đặc tính dược động học: 

Sử dụng tại chỗ thường rất ít khi gây hấp thu iod toàn thân. Tuy nhiên iod sẵn có của povidon 

iod có thể vượt qua hàng rào da. Thải trừ chủ yếu thông qua nước tiểu. 

16. Quy cách đóng gói: 

Hộp 1 lọ x 20ml; hộp 1 lọ x 90ml; hộp 1 lọ x 120ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

17. Điều kiện bảo quản, hạn đùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: \ 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C. \. T 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn đùng 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. L 

18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

ĐT: 024.33522203 FAX: 024.33522203 

ĐT: 024.33824685 FAX: 024.33829054 

Hotline: 024.33 522525 
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TỦQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 
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https://trungtamthuoc.com/


